Ngày soạn: 1/11/2022
Ngày dạy: 11/11/2022

TIẾT 39: NÓI GIẢM NÓI TRÁNH

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức:
- Nhận biết và bước đầu phân tích được giá trị của các biện pháp tu từ nói giảm nói tránh.
- Biết cách sử dụng biện pháp tu từ nói trên trong những tình huống nói và viết cụ thể.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học; Năng lực hợp tác; Năng lực giao tiếp; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực sáng tạo.
2.2. Năng lực chuyên biệt:
- Năng lực ngôn ngữ; Năng lực tìm kiếm, tổ chức, xử lý thông tin; Năng lực cảm thụ thẩm mĩ.
3. Phẩm chất:
- Giáo dục đạo đức: Biết yêu tiếng Việt, trân trọng và giữ gìn tiếng mẹ đẻ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: 
- Sách giáo khoa, sách giáo viên.
- Chuẩn bị kế hoạch dạy học, thiết bị, phương tiện dạy học (phiếu học tập....)
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài, cung cấp thêm ví dụ 4.
- Giáo viên giao nhiệm vụ cho các nhóm.
+ Nhóm 1 sưu tầm những ví dụ trong thơ văn có sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh và trình bày trên giấy A0.
+ Nhóm 2, nhóm 3 diễn những tình huống giao tiếp không nên sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh.
+ Nhóm 4 vẽ sơ đồ tư duy về biện pháp nói giảm nói tránh trên giấy A0.
2. Đối với học sinh: 
- Soạn bài theo sự hướng dẫn của giáo viên, trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.
- Thực hiện nhiệm vụ của nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu:
- Kiểm tra bài cũ của học sinh về biện pháp tu từ nói quá.
- Học sinh tiếp cận nội dung bài học, tạo hứng thú cho học sinh.
b) Nội dung: Học sinh vận dụng vào kiến thức hiểu biết của mình để trả lời.
c) Sản phẩm: Học sinh hoàn thành nhiệm vụ.
d) Tổ chức thực hiện:
? Thế nào là biện pháp nói quá? Nêu tác dụng của nói quá và cho ví dụ.
- Nói quá là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.
Ví dụ: Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối.
- Giáo viên dẫn dắt: Ông cha ta từ xưa đã có câu:
“Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”
      Hay:
				“Nói đúng củ cải cũng nghe”
      Vậy làm cách nào để chúng ta có được cách nói uyển chuyển, lịch sự và dễ dàng đi vào lòng người? Trong bài học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em rèn luyện một trong những kĩ năng đó qua tiết 39: Nói giảm nói tránh.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Hoạt động 1: Nói giảm nói tránh và tác dụng của nói giảm nói tránh.
a) Mục tiêu: Học sinh tìm hiểu về biện pháp nói giảm nói tránh và tác dụng của nói giảm nói tránh.
b) Nội dung: Vận dụng SGK, kiến thức giáo viên cung cấp để thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Nắm rõ kiến thức bài học. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
? Những từ ngữ in đậm trong ví dụ 1 có nghĩa là gì? Tại sao người viết, người nói lại dùng cách diễn đạt đó?
? Tại sao Bác không diễn đạt ý ngắn gọn: “phòng khi tôi chết” mà lại dùng cách nói này? Qua đó, em cảm nhận Bác Hồ là người như thế nào?
? Vì sao trong ví dụ 2, tác giả dùng từ ngữ “bầu sữa” mà không dùng một từ ngữ khác cùng nghĩa?
? So sánh hai cách nói ở ví dụ 3, em hãy cho biết cách nói nào nhẹ nhàng, tế nhị hơn đối với người nghe?
? Ở ví dụ 4: “Người ta đang khám nghiệm tử thi”. Vì sao người ta dùng cách nói “khám nghiệm tử thi” mà không dùng từ ngữ khác cùng nghĩa? 
? Tất cả những ví dụ trên đều sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh. Vậy nói giảm nói tránh là gì? 
- Giáo viên gọi nhóm 1 thực hiện nhiệm vụ, trình bày kết quả hoạt động ở nhà: Sưu tầm những ví dụ trong thơ văn có sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- Học sinh suy nghĩ tìm ra câu trả lời.
- Nhóm 1 thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Học sinh trình bày miệng, học sinh khác nhận xét đánh giá.
- Nhóm 1 trình bày kết quả sưu tầm.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
+ Ví dụ 1: Các cụm từ in đậm đều nói tới cái chết để làm giảm sự đau buồn, thương tiếc.
Bác dùng cách nói này để giảm đau buồn, không muốn đồng bào phải đau đớn, xót thương. Như vậy, Bác là người hiền lành, luôn nghĩ đến người khác. Hơn hết, Bác đã xem cái chết là quy luật sinh, lão, bệnh, tử của cuộc sống mà con người không thể nào tránh khỏi. Bác đón nhận nó bằng tinh thần lạc quan, bình thản, yêu đời bởi Bác sẽ được gặp các vị tiền bối cách mạng ở thế giới bên kia.
+ Ví dụ 2: Ở đây, từ “bầu sữa” vừa tránh thô tục, thiếu lịch sự, vừa mang ý nghĩa hết sức ngọt ngào. “Bầu sữa” đã nuôi dưỡng các con lớn khôn, bầu sữa như trái tim người mẹ luôn chở che, yêu thương các con. Và không chỉ có vậy, sử dụng từ “bầu sữa”, Nguyên Hồng còn thể hiện được tình yêu, sự kính trọng với người mẹ của mình.
+ Ví dụ 3: Câu “Con dạo này không được chăm chỉ lắm.” cũng là phê bình nhưng ở mức độ nhẹ nhàng hơn.
+ Ví dụ 4: Câu sử dụng cách diễn đạt như vậy để tránh sự ghê sợ, nặng nề.
- Giáo viên hướng dẫn: Trong thơ văn, các tác giả rất chú ‎ý sử dụng cách nói như “Bỗng lòe chớp đỏ/ Thôi rồi Lượm ơi” trong bài “Lượm” của Tố Hữu. Hay bài “Khóc Dương Khuê” của Nguyễn Khuyến cũng có câu “Bác Dương thôi đã thôi rồi.”
	I. Nói giảm nói tránh và tác dụng của nói giảm nói tránh:
1. Ví dụ: SGK trang 107
2. Nhận xét:
a. Ví dụ 1:
- “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin và các vị cách mạng đàn anh khác”
- “đi”
- “chẳng còn” 
=> Giảm đau buồn, thương tiếc.
b. Ví dụ 2: 
- “bầu sữa” 
=> Tránh thô tục, thiếu lịch sự.
c. Ví dụ 3:
- “không được chăm chỉ lắm.”
=> Diễn đạt tế nhị, uyển chuyển.
d. Ví dụ 4:
- “khám nghiệm tử thi”
=> Tránh cảm giác ghê sợ, nặng nề.
3. Ghi nhớ: SGK trang 108.










































2. Hoạt động 2: Các cách nói giảm nói tránh.
a) Mục tiêu: Học sinh tìm hiểu về các cách nói giảm nói tránh.
b) Nội dung: Vận dụng SGK, kiến thức giáo viên cung cấp để thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Nắm rõ kiến thức bài học. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên phát phiếu bài tập, cho học sinh thảo luận trong thời gian 4 phút. 
- Hình thức: Thảo luận (4 nhóm làm trên khổ giấy A0).
- Yêu cầu 1: Viết lại những câu sau có sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh.
	STT
	Câu
	Câu sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh
	Cách nói giảm nói tránh

	1
	Ông cụ chết rồi.
	
	

	2
	Bức tranh này anh vẽ xấu lắm!
	
	

	3
	Cậu còn kém lắm!
	
	

	4
	Anh ấy bị thương nặng thế thì không còn sống được lâu nữa đâu chị à.
	
	


- Giáo viên chữa bài, chiếu đáp án, yêu cầu học sinh nối ngữ liệu với cách nói giảm nói tránh tương ứng.
- Giáo viên yêu cầu học sinh tự hoàn thiện phiếu học tập về các cách nói giảm nói tránh tương ứng với câu trả lời ở yêu cầu 1.
- Giáo viên chốt kiến thức về các cách nói giảm nói tránh.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- Học sinh thảo luận nhóm 4 phút, suy nghĩ tìm ra câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Học sinh đại diện nhóm trình bày miệng, học sinh khác nhận xét đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- Giáo viên nhận xét, chốt đáp án.
	STT
	Câu
	Câu sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh
	Cách nói giảm nói tránh

	1
	Ông cụ chết rồi.
	Ông cụ đã từ trần rồi.
	Dùng từ đồng nghĩa 
(đặc biệt là từ Hán Việt)

	2
	Bức tranh này anh vẽ xấu lắm!
	Bức tranh này anh vẽ chưa được đẹp lắm.
	Phủ định từ trái nghĩa

	3
	Cậu còn kém lắm!
	Cậu cần cố gắng nhiều hơn nhé!
	Nói vòng

	4
	Anh ấy bị thương nặng thế thì không còn sống được lâu nữa đâu chị à.
	Anh ấy bị thế thì không được lâu nữa đâu chị à.
	Nói trống (tỉnh lược)


+ Giáo viên giảng: Như vậy, có 4 cách nói giảm nói tránh là dùng từ đồng nghĩa (đặc biệt là từ Hán Việt); phủ định từ trái nghĩa; dùng cách nói vòng và dùng cách nói trống, tỉnh lược.
+ Giáo viên liên hệ: Nói giảm nói tránh thể hiện thái độ lịch sự, nhã nhặn của người nói, sự quan tâm của người nói đối với người nghe, góp phần tạo phong cách nói năng đúng mực của người có giáo dục, có văn hóa. Là học sinh, các em cần học cách nói năng đúng mực, lễ phép với thầy cô, hòa nhã với bạn bè và phê phán thói ăn nói bỗ bã, thô tục.
	

























* Lưu ý:
- Có 4 cách nói giảm nói tránh:
+ Dùng từ đồng nghĩa (đặc biệt là từ Hán Việt).
+ Phủ định từ trái nghĩa.
+ Nói vòng.
+ Nói trống (tỉnh lược).

















































3. Hoạt động 3: Những tình huống không sử dụng nói giảm nói tránh.
a) Mục tiêu: Học sinh tìm hiểu về những tình huống không sử dụng nói giảm nói tránh.
b) Nội dung: Vận dụng SGK, kiến thức giáo viên cung cấp để thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Nắm rõ kiến thức bài học. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Giáo viên yêu cầu nhóm 2, 3 diễn tình huống và đặt câu hỏi. Các học sinh khác theo dõi tình huống:
+ Nhóm 2: Tình huống 1
+ Nhóm 3: Tình huống 2
? Từ hai tình huống trên, em hãy cho biết khi nào thì không nên nói giảm nói tránh?
- Giáo viên yêu cầu nhóm 4 chốt lại kiến thức bằng sơ đồ tư duy.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- Nhóm 2, 3 diễn lại tình huống.
- Học sinh khác suy nghĩ tìm ra câu trả lời.
- Nhóm 4 chốt lại kiến thức bằng sơ đồ tư duy.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Học sinh trình bày miệng, học sinh khác nhận xét.
- Nhóm 4 trình bày sơ đồ tư duy trên giấy A0.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- Giáo viên giảng: Cha ông ta có câu “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.” Biết là đôi khi nói thẳng sẽ mất lòng. Thế nhưng, trong trường hợp đã góp ý rồi còn tái phạm thì cần phê bình nghiêm khắc, không nên nói giảm nói tránh để bạn nhận ra lỗi và sửa chữa.
    Khi cần đưa thông tin chính xác, trung thực thì không nên sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh.  
	
- Những tình huống không sử dụng nói giảm nói tránh:
+ Trong trường hợp cần phê bình nghiêm khắc
+ Khi cần thông tin chính xác, cụ thể trong văn bản hành chính (báo cáo, biên bản...)



C. LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố, luyện tập kiến thức mà học sinh đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
b) Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ giáo viên đưa ra.
c) Sản phẩm: Học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Giáo viên gọi học sinh đọc yêu cầu của bài.
- Giáo viên gọi học sinh làm cá nhân bài tập 1, 2.
- Giáo viên phát phiếu bài tập, cho học sinh thảo luận bài tập 3 trong thời gian 4 phút. 
- Hình thức: Thảo luận (4 nhóm làm trên khổ giấy A1).
- Yêu cầu: Chỉ ra và nêu tác dụng của phép nói giảm nói tránh trong các câu sau:
* Nhóm 1, 2: 
a) Hôm sau lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão báo ngay:
- Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!
		(Trích “Lão Hạc” – Nam Cao)
* Nhóm 3, 4:
b) Binh Tư là một người láng giềng khác của tôi. Hắn làm nghề ăn trộm nên vốn không ưa lão Hạc bởi vì lão lương thiện quá. Hắn bĩu môi và bảo:
- Lão làm bộ đấy! Thật ra thì lão chỉ tâm ngẩm thế, nhưng cũng ra phết chứ chả vừa đâu: lão vừa xin tôi một ít bả chó...						                    (Trích “Lão Hạc” – Nam Cao)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- Học sinh suy nghĩ tìm ra câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện 2 nhóm trình bày, học sinh nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

	II. Luyện tập. 
Bài 1: 
a) đi nghỉ     
b) chia tay nhau
c) khiếm thị    
d) có tuổi       
e) đi bước nữa.

Bài 2: Những câu có sử dụng nói giảm nói tránh:
a2) Anh nên hòa nhã với bạn bè!     
b2) Anh không nên ở đây nữa!
c1) Xin đừng hút thuốc trong phòng!   
d1) Nó nói như thế là thiếu thiện chí.
e2) Hôm qua em có lỗi với anh, em xin anh thứ lỗi.

Bài 3:
a) Đi đời -> bị giết
- Tác dụng: Vừa tránh gây cảm giác ghê sợ, nặng nề, vừa hàm ý xót xa, luyến tiếc và đượm chút mỉa mai. Lão Hạc tự mỉa mai thân phận của mình: rất thương con chó nhưng vì cảnh ngộ trớ trêu mà đành bán nó đi.
b) Ra phết -> ác ra phết, gian ra phết, tham ra phết...
- Tác dụng: Ra phết là một phụ từ chỉ mức độ tương đối cao thường đi kèm với tính từ như đẹp ra phết, làm ăn khá ra phết. Ở đây, Binh Tư chỉ dùng từ “ra phết” mà không dùng cụm từ “ác ra phết”, “gian ra phết”, “tham ra phết”... Đây là một lối nói giảm nói tránh theo cách nói trống (tỉnh lược) vì trong cuộc hội thoại này, Binh Tư không muốn nói toạc ý nghĩ  thật của mình về lão Hạc với ông giáo.
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D. VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mà học sinh đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn.
b) Nội dung: Giáo viên tổ chức cho học sinh làm bài tập.
c) Sản phẩm: Đáp án của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
? Viết đoạn văn từ 7 đến 10 câu với chủ đề “Hãy bảo vệ môi trường”, trong đó có sử dụng biện pháp tu từ nói quá và nói giảm nói tránh. (gạch chân và chú thích rõ)
- Giáo viên chiếu đoạn văn tham khảo.
* Hướng dẫn về nhà 
- Ôn tập nội dung bài học, hoàn thiện các bài tập.
- So sánh sự khác nhau của hai biện pháp tu từ nói quá và nói giảm nói tránh.
- Sưu tầm những mẩu truyện, những câu thơ có biện pháp nói giảm nói tránh và nêu tác dụng.
- Chuẩn bị bài: “Trả bài kiểm tra giữa học kì I”.

